PHỤ LỤC

Một số nội dung Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
(thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2013 của Chính phủ)

Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã hợp lý chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào khác?

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp (DN) đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục, trình tự, thời hạn đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý DN/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
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	Điều 4 Điều kiện về tổ chức bộ máy của DN kinh doanh vận tải biển quốc tế
	- Người điều hành DN phải có kinh nghiệm quản lý, khai thác tàu biển tối thiểu là 05 năm.

- Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách hệ thống quản lý an toàn, an ninh phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khai thác tàu biển tối thiểu 02 năm; được đào tạo, huấn luyện phù hợp theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM code) và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS code); có văn bằng, chứng chỉ liên quan được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật.

- Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách khai thác tàu biển phải có bằng đại học các ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khai thác tàu biển tối thiểu 02 năm.
- Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách pháp chế phải có bằng đại học chuyên ngành luật hoặc tương đương và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 02 năm.
- Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách tài chính phải có bằng đại học các ngành tài chính hoặc chứng chỉ kế toán quốc tế được công nhận tại Việt Nam.
- Có phương án khai thác tối thiểu 05 tàu biển.
	

	Điều 5 Điều kiện về tổ chức bộ máy của DN kinh doanh vận tải biển nội địa


	- Người điều hành DN phải có kinh nghiệm quản lý, khai thác tàu biển tối thiểu là 03 năm.
- Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách trong hệ thống quản lý an toàn, an ninh, Người phụ trách khai thác tàu biển; Người phụ trách pháp chế ; Người phụ trách tài chính phải có bằng đại học các ngành tài chính hoặc chứng chỉ kế toán quốc tế được công nhận tại Việt Nam: giống với điều kiện của DN kinh doanh vận tải biển quốc tế.
- Có phương án khai thác tối thiểu 03 tàu biển.

	

	Điều 6. Điều kiện về vốn
	- Vốn tối thiểu để DN kinh doanh vận tải biển quốc tế: 

a) Khai thác từ 05 đến 10 tàu biển: 100 tỷ đồng Việt Nam; b) Khai thác trên 10 tàu: 300 tỷ đồng Việt Nam.

- Vốn tối thiểu để DN kinh doanh vận tải biển nội địa:

a) Khai thác từ 03 đến 07 tàu biển: 50 tỷ đồng Việt Nam; b) Khai thác trên 07 tàu: 150 tỷ đồng Việt Nam.

	

	Điều 7 Văn bản xác nhận vốn


	- Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: phải có văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập DN; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân chấm dứt kinh doanh vận tải biển.
- Đối với vốn góp bằng tài sản, bất động sản trực tiếp phục vụ cho mục đích kinh doanh vận tải biển phải có văn bản của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản, bất động sản.
	

	Điều 10 Thu hồi, hủy bỏ Giấy phép
	DN kinh doanh vận tải biển bị thu hồi Giấy phép khi vi phạm một trong số các trường hợp sau đây: 
· Vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải;
· Khi bị phát hiện có sự cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ xin cấp Giấy phép;
· Không kinh doanh vận tải biển trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép…

	

	Điều 12 Điều kiện về tổ chức bộ máy của DN kinh doanh đại lý tàu biển/ Lai dắt tàu biển

	- Có tổ chức bộ máy thực hiện khai thác dịch vụ đại lý/ lai dắt tàu biển, pháp chế.

- Người điều hành DN phải có kinh nghiệm trong hoạt động đại lý/ lai dắt tàu biển tối thiểu là  02 năm.
- Nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam, có bằng đại học các ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đại lý tàu biển tối thiểu 02 năm.
- Người phụ trách pháp chế phải có bằng đại học chuyên ngành luật hoặc tương đương và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 02 năm.
	

	Điều 13 Điều kiện về duy trì hoạt động kinh doanh đại lý / lai dắt tàu biển
	- Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc có bảo lãnh tương đương. Trường hợp DN không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng bảo lãnh tương đương.

- Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dịch vụ đại lý/lai dắt tàu biển hoặc có bảo lãnh tương đương
- Phải có hợp đồng đại lý/lai dắt tàu biển đối với từng chuyến tàu cụ thể hoặc trong một thời hạn cụ thể

	

	Điều 14. Điều kiện về vốn của tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh đại lý/ lai dắt tàu biển
	Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% tổng số vốn điều lệ của DN. 
	

	Điều 15 Điều kiện về tổ chức bộ máy của DN kinh doanh lai dắt  tàu biển

	· Có tối thiểu 02 tàu lai dắt.
· Người điều hành doanh nghiệp phải có kinh nghiệm trong hoạt động lai dắt tàu biển tối thiểu là 02 năm.

· Người phụ trách pháp chế phải có bằng đại học chuyên ngành luật hoặc tương đương và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 02 năm

	

	Điều 16. Điều kiện về duy trì hoạt động lai dắt tàu biển


	Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh lai dắt tàu biển khi có đủ các điều kiện sau đây:

· Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc có bảo lãnh tương đương 
· Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dịch vụ lai dắt tàu biển hoặc có bảo lãnh tương đương.
· Phải có hợp đồng lai dắt tàu biển đối với từng chuyến tàu cụ thể hoặc trong một thời hạn cụ thể. 

	

	Điều 17. Điều kiện về vốn của tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh lai dắt tàu biển
	Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp và có tàu lai dắt đăng ký mang cờ quốc tịch tàu biển Việt Nam.


	


